ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành: Luật quốc tế

I. Tên học phần: Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước 
Thuộc học phần: Tự chọn				Mã số: LQT- TS - TC04
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 45 giờ
II. Giảng viên: 
- PGS.TS. Nông Quốc Bình
Chức vụ: Giảng viên 
Điện thoại: 0903234837 
- TS. Vũ Thị Phương Lan
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội
Điện thoại: 0983660702
- TS. Nguyễn Hồng Bắc  
Chức vụ: Giảng viên 
Điện thoại: 0904764784
III. Mục tiêu:
Về kiến thức: 
- Nắm được các vấn đề chung về tương trợ tư pháp quốc tế như khái niệm, nguyên tắc, nguồn luật, phạm vi, nội dung ủy thác tư pháp. Nắm được trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp, gồm ủy thác tư pháp của Việt Nam và ủy thác tư pháp của nước ngoài như thẩm quyền, thời hạn….
- Nắm được Lịch sử hình thành và phát triển của các điều ước quốc tế song phương và đa phương Việt Nam là thành viên điều chỉnh về TTTPQT;  nắm được TTTPQT theo các hiệp định TTTP giữa Việt Nam và các nước; đánh giá được thực tiễn TTTPQT theo Hiệp định TTTP
- Đánh giá được xu hướng phát triển của TTTPQT theo Hiệp định TTTP.
- Nắm được, phân tích được một số vấn đề liên quan đến Hội nghị La Hay về TPQT
Về kỹ năng: - Có khả năng nhận thức và vận dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, có kỹ năng giải quyết và xử lý vụ việc cần tương trợ tư pháp nhanh chóng, chính xác. Thực hành giải quyết một số tình huống phát sinh trong thực tiễn cần tiến hành tương trợ tư pháp của nước ngoài tại Việt Nam hoặc của Việt Nam tại nước ngoài.
- Lùa chän, vËn dông mét c¸ch phï hîp c¸c nguån luËt ¸p dông ®Ó gi¶i quyÕt vụ việc TTTPQT cụ thể; ph¸t triÓn kü n¨ng lËp luËn,  thuyÕt tr×nh trưíc c«ng chóng; rÌn kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu khiÓn, theo dâi kiÓm tra ho¹t ®éng, lµm viÖc nhãm, lËp môc tiªu, ph©n tÝch chư¬ng tr×nh
- Ph¸t triÓn kü n¨ng céng t¸c, lµm viÖc nhãm, kü n¨ng tư duy s¸ng t¹o, kh¸m ph¸ t×m tßi. §ång thêi, trau dåi, ph¸t triÓn n¨ng lùc ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ cña ngưêi häc.
IV. Nội dung của học phần
Chuyên đề 1. Khái quát về tương trợ tư pháp giữa các quốc gia 
I. Khái niệm. 
+ Theo quy định của Luật tương trợ tư pháp 2007 và Thông tư 12/2016 
+ Đặc điểm của tương trợ tư pháp
+ Phân biệt tương trợ tư pháp và ủy thác tư pháp, cho ví dụ
II. Nguyên tắc
+ Điều 4, 5 Luật tương trợ tư pháp 2007
+ Đặc biệt giải thích sự thay đổi của nguyên tắc có đi có lại theo quy định tại Thông tư 12/2016, theo đó sẽ mặc nhiên áp dụng có đi có lại, chỉ không áp dụng nếu có minh chứng rõ ràng cho thấy phía nước ngoài không thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự cho Việt Nam.
III. Hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp
1.  Điều ước quốc tế đa phương: Hệ thống các điều ước quốc tế của Hội nghị Lahaye về Tư pháp quốc tế
2.  Điều ước quốc tế song phương: Các Hiệp định tương trợ tư pháp
3.Pháp luật quốc gia: Luật tương trợ tư pháp 2007 và các văn bản hướng dẫn
IV. Phạm vi và nội dung ủy thác tư pháp
1. Ủy thác tư pháp trong dân sự
2. Ủy thác tư pháp trong hình sự
3. Dẫn độ 
4. Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
V. Trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp
1. Thực hiện ủy thác tư pháp của Việt Nam
2. Thực hiện ủy thác tư pháp của nước ngoài
Chuyên đề 2: Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài theo điều ước quốc tế 
I. Tương trợ tư pháp quốc tế theo điều ước quốc tế song phương
1. Lịch sử ký kết và thực hiện các Hiệp định TTTP ở Việt Nam
2. Nôi dung cơ bản của Hiệp định TTTP
3.  Cách thức tương trợ tư pháp
II. Tương trợ tư pháp quốc tế theo điều ước quốc tế đa phương trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về TPQT
	1. Tổng quan Hội Nghị La Hay về tư pháp quốc tế
	2. Các công ước La Hay về tương trợ tư pháp quốc tế của Hội nghị
	3. Vấn đề gia nhập và thực hiện các Công ước La hay về TTTTQT tại VN
III. So sánh quy đinh của pháp luật Việt Nam với điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên về TTTPQT
Chuyên đề 3: Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 
I. Nguồn luật điều chỉnh
II. Lĩnh vực tương trợ tư pháp 
1. Tương trợ tư pháp về dân sự 
2. Tương trợ tư pháp về hình sự 
III. Phạm vi tương trợ tư pháp 
1. Phạm vi tương trợ tư pháp về dân sự 
2. Phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự 
IV. Một số quy định cần lưu ý đối với TTTP về dân sự
V. Hình thức tổ chức dậy học
Lý thuyết: 11 tiết
Seminar: 34 tiết
VI. Học liệu:
1. Giáo trình TPQT,  Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp năm 2017.
2. Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015
3. Luật Tương trợ tư pháp 2007.
4. TT 12/2016/TTLT/BTP-BNG-TANDTC 19/10/2016
5. 15 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước.
6. Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
7. Đề tài cấp trường năm 2017: Quy định của BLTTDS 2015 về giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài (TS. Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài)
8. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 NXB Lao động 2016 (TS. Bùi Thị Huyền chủ biên)
9. Báo cáo số 413/BC-CP ngày 17/10/2014 về Hoạt động tương trợ tư pháp của Chính phủ trình Quốc hội.
10.  Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2015 “Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế - một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
11. [bookmark: _GoBack] Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2012, tái bản 2014.
12. Nguyễn Hồng Bắc “Công ước La Hay năm 1965 và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam”Tạp chí luật học số 3 năm 2017.
13.   Nguyễn Hồng Bắc “Công ước La Hay năm 1961 về hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu công nước ngoài và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam”, Tạp chí luật học số 5 năm 2017. 
VII. Phương tiện phục vụ giảng dậy
Phòng học có micro và sử dụng được Power Point
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